
STT Tên tỉnh Số Quyết định
Ngày công bố 

KQĐT

Ngày hết hạn 

thầu

Hình thức 

đấu thầu
Tên gói thầu

1 Bến Tre

Bệnh viện Y học cổ truyền 215/QĐ-YHCT 19/7/2021 23/08/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

216/QĐ-YHCT 19/7/2021 23/08/2022 Rộng rãi Dược liệu

2 Đà Nẵng

SYT 964/QĐ-SYT-G2 20/9/2021 20/9/2023 Rộng rãi Biệt dược gốc

1083/QĐ-SYT-G2 13/10/2021 13/10/2023 Rộng rãi Biệt dược gốc

1101/QĐ-SYT-G3 18/10/2021 18/10/2023 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

3 Bắc Giang

SYT 1526/SYT-QĐ 21/9/2021 21/9/2023 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

1562/QĐ-SYT 24/9/2021 24/9/2023 Rộng rãi
Dược liệu, Vị thuốc 

YHCT

4 Đắk Nông

SYT 926/QĐ-SYT 7/9/2021 7/3/2023 Rộng rãi
Tân dược, Biệt dược 

gốc, Chế phẩm YHCT

5 Lâm Đồng

SYT 941/QĐ-SYT 20/9/2021 20/9/2022 Rộng rãi Tân dược

6 Ninh Thuận

SYT 528/QĐ-SYT 15/9/2021 15/9/2022 Rộng rãi Tân dược

7 Quảng Ninh

SYT 1402/QĐ-SYT 13/9/2021 13/9/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

1449/QĐ-SYT 28/9/2021 28/9/2022 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

8 Sóc Trăng

SYT 573/QĐ-SYT 10/9/2021 30/6/2023 Rộng rãi Tân dược

9 Nghệ An

Danh sách các đơn vị có kết quả trúng thầu thuốc T9-T10 năm 2021 đề nghị đăng tải



SYT 1177/QĐ-SYT 27/9/2021 31/12/2022 Rộng rãi
Tân dược, Biệt dược 

gốc, Chế phẩm YHCT

10 Tuyên Quang

SYT 1116/QĐ-SYT 23/9/2021 9/10/2022 Rộng rãi Tân dược

11 Hậu Giang

SYT 2407/QĐ-SYT 18/10/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

12 Bình Thuận

SYT 1109/QĐ-SYT 27/8/2021 27/9/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

13 Ninh Thuận

SYT 541/QĐ-SYT 22/9/2021 22/9/2022 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

14 Đồng Tháp

SYT 921/QĐ-SYT 31/7/2021 31/7/2023

15 Hải Phòng

SYT 1425/QĐ-SYT 14/10/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

16 Khánh Hóa

SYT 1599?QĐ-SYT 10/8/2021 31/08/2023 Rộng rãi Tân dược

1599?QĐ-SYT 10/8/2021 31/08/2023 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

1600/QĐ-SYT 10/8/2021 31/08/2023 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

1601/QĐ-SYT 10/8/2021 31/08/2023 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

17 Thái Bình

SYT 1204/QĐ-SYT 12/10/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược

BV Nhi TB 192/QĐ-BVN 13/04/2021 13/07/2021 Rộng rãi Tân dược

473/QĐ-BVN 24/09/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

415/QĐ-BVN 23/08/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

BVĐK tỉnh 1125/QĐ-BV 11/08/2021 31/08/2021 Rộng rãi Tân dược

1190/QĐ-BV 25/08/2021 31/08/2021 Rộng rãi Tân dược

BV Tâm thần 198/QĐ-BV  23/08/2021 31/12/2021 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

199/QĐ-BV  23/08/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

BV Phụ sản 548/QĐ-BVPS 10/09/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

BVĐK Thái Ninh 319/QĐ-BV 27/09/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược



320/QĐ-BV 27/09/2021 31/12/2021 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

BV PHCN 227/QĐ-BVPHCN 29/09/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

230/QĐ-BVPHCN 07/10/2021 31/12/2021 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

228/QĐ-BVPHCN 29/09/2021 31/12/2021 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

BV YHCT 345/BV-YHCT 11/10/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

346/BV-YHCT 11/10/2021 31/12/2021 Rộng rãi Chế phẩm YHCT

347/BV-YHCT 11/10/2021 31/12/2021 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

BV Phổi 168/QĐ-BVP 01/10/2021 31/12/2021 Rộng rãi Tân dược

BVĐK Tiền Hải 416/BV-BVĐK 07/07/2021 31/07/2021 Rộng rãi Tân dược

BVĐK Phụ Dực 1026/QĐ-BVPD 21/10/2021 31/12/2021 Rộng rãi Vị thuốc YHCT

18 Thái Nguyên

SYT 737/QĐ-SYT 10/12/2021 31/12/2022 Rộng rãi Tân dược

19 Lạng Sơn

SYT 2832/QĐ-SYT 13/10/2021 10/8/2022 Rộng rãi Tân dược

20 Bạc Liêu

BVĐK tỉnh Bạc Liêu 253/QĐ-BV 20/4/2021 27/1/2022 Rộng rãi Tân dược


